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STT MSV HỌ TÊN PHÁP DANH GHI CHÚ

1 12402 Lý Kim Loan TN. Nhuận Định

2 12405 Nguyễn Thị Ngọc Loan TN. Liên Quyết

3 12407 Lê Thị Lộc TN. Quảng Trí

4 12409 Trương Thị Lợi TN. Nguyên Tâm

5 12415 Ngô Thị Lưỡng TN. Huệ Thuần

6 12417 Nguyễn Thị Mai Ly TN. Liên Nghiêm

7 12419 Hứa Thị Mai TN. Nhuận Tánh

8 12423 Lê Nguyễn Ngọc Minh TN. Nguyên Hiếu

9 12428 Nguyễn Thị Họa My TN. Huệ Phát

10 12429 Đặng Thị Trà My TN. Trí Nguyên

11 12432 Trần Thị Ngọc Mỵ TN. Diệu An

12 12433 Mã Thị Thúy Nga TN. Lệ Viên

13 12434 Nguyễn Thị Hồng Nga TN. Lệ Trí

14 12436 Ngô Thị Ngân TN. Đức Hòa

15 12437 Hoàng Thị Kim Ngân TN. Chúc Ngọc

16 12443 Nguyễn Thị Sương Ngọc TN. Liên Phước

17 12444 Phạm Thị Tâm Ngọc TN. Quảng Hiếu

18 12446 Lê Thị Ánh Ngọc TN. Chơn Quang

19 12449 Đặng Thị Ngọc TN. Vạn Hậu

20 12450 Nguyễn Hồ Thủy Nguyên TN. Thông Bình

21 12452 Hoàng Thị Nguyên TN. Đức Hòa

22 12456 Phùng Thị Nhãn TN. Trung Tỉnh

23 12463 Cao Thị Như TN. Minh Nguyện

24 12466 Nguyễn Thị Nhung TN. Tuệ Nhơn
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25 12476 Hoàng Thị Diệu Ny TN. Nguyên Hiền

26 12484 Trần Thị Phương TN. Thánh Thức

27 12488 Nguyễn Thị Kim Phượng TN. Tuệ Pháp

28 12489 Trương Thúy Phượng TN. Nhẫn Hòa

29 12490 Nguyễn Thị Kim Phượng TN. Tuệ Trang

30 12491 Phan Thị Ánh Phượng TN. Hạnh Liên

31 12492 Hồ Thị Bích Phượng TN. Nhuận Ngọc

32 12494 Nguyễn Thị Quắn TN. Hiền Hiếu

33 12496 Nguyễn Thị Bích Quyên TN. Như Tuyết

34 12497 Lê Thị Thuyền Quyên TN. Diệu Lạc

35 12498 Bùi Thị Thúy Quyên TN. Tâm Chơn
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